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Kính gửi: 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

                - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                - UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023 và các văn bản khác liên quan, Sở 

Tư pháp hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) trong Quý IV năm 2023, như sau:  

I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG PHỔ BIẾN 

1. Nội dung phổ biến 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp 

lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2022, năm 2023 như: Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam; Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an 

nhân dân; Luật Giao dịch điện tử; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật 

Phòng thủ dân sự; Luật Hợp tác xã; Luật Giá; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật 

Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Kinh doanh bảo hiểm... và các quy định khác 

như: Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị 

định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 

18/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 

15/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025... và các văn bản của địa phương như: Kế hoạch 

số 3288/KH-UBND ngày 29/09/2023 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; Kế hoạch số 2938/KH-UBND ngày 06/09/2023 về triển khai 

thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về Bảo vệ 

dữ liệu cá nhân trên; Công văn số 3308/UBND-NC ngày 02/10/2023 về triển khai 

một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"; Công văn số 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208703&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208703&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208683&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208683&classid=1&typegroupid=4
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3094/UBND-NNTN ngày 15/09/2023 về việc tăng cường triển khai thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh; Công văn số 3080/UBND-NNTN ngày 15/09/2023 về việc tăng cường 

lãnh đạo triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới; Công văn số 

3065/UBND-KGVX ngày 13/09/2023 về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025... 

- Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, 

văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư 

pháp và hoạt động tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; 

nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi 

được giao quản lý; Định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận 

xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự 

kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp 

lệnh dự kiến ban hành trong năm 2023. 

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác 

toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu, 

pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và 

văn hóa, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, 

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều 

ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều 

ước về biển mà Việt Nam là thành viên… 

- Bên cạnh việc phổ biến các văn bản nói trên, các ngành, địa phương cần 

tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản pháp luật theo hướng dẫn Quý III 

năm 2023 hoặc các văn bản đã được tổ chức phổ biến nhưng chưa chuyên sâu. 

2. Đối tượng, nội dung phổ biến 

2.1. Nội dung phổ biến chung cho các tầng lớp Nhân dân 

Tiếp tục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt 

chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương; các cơ chế, chính sách 

liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, như: Hiến pháp năm 

2013; Bộ luật Dân sự; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Phòng thủ dân 

sự; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống ma túy; Thông tư số 44/2023/TT-

BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; Quyết định số 22/2023/QĐ-

TTg ngày 17/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp 

hành xong án phạt tù... và các văn bản của địa phương như: Quyết định số 

48/2023/QĐ-UBND ngày 07/09/2023 Quy định định mức đất ở, đất sản xuất làm 

cơ sở xác định hộ gia đình chưa có đất ở; không có hoặc thiếu đất sản xuất để thực 

hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và 
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miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 21/08/2023 ban hành Quy định số 

lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già 

làng, Trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, 

học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; 

Quyết định số 29/2023/NQ-HĐND ngày 11/07/2023 Quy định một số mức hỗ trợ 

để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 3006/UBND-HTKT ngày 11/09/2023 về việc thực hiện Đề án hỗ trợ 

nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Công văn số 

2967/UBND-NNTN ngày 08/09/2023 về việc triển khai Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp 

huyện, xã hình thành sau sắp xếp... 

2.2. Nội dung phổ biến cho nông dân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, 

nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật và các đối tượng khác 

- Đối với nông dân: Phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến 

cuộc sống hàng ngày, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn bản liên 

quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm, như: Luật Lâm nghiệp; Luật Trồng trọt; Luật Thủy lợi; Nghị định 

số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/06/2023 

của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt… và các văn 

bản của địa phương như: Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 Quy 

định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Quyết 

định số 436/QĐ-UBND ngày 04/08/2023 về việc giao chỉ tiêu trồng mới cà phê xứ 

lạnh năm 2023 đến năm 2025, trồng mới mía đường niên vụ 2023 - 2024; Quyết 

định số 465/QĐ-UBND ngày 22/08/2023 về việc giao chỉ tiêu trồng mới mía 

đường niên vụ 2023 - 2024; Kế hoạch số 3078/KH-UBND ngày 14/09/2023 về rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2023; Công văn số 

3276/UBND-NNTN ngày 28/09/2023 về tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo 

của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ; Công văn số 2949/UBND-

NNTN ngày 07/09/2023 về tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết 

nối thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương… 

- Đối với phụ nữ: Tập trung phổ biến quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực 

hôn nhân và gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng nam, nữ trong 

hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã 

hội, ma túy, mại dâm, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Trẻ em; 

Kế hoạch số 1131/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 

"Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến 

năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 3401/UBND-KGVX ngày 

06/10/2023 về việc tăng cường thực hiện Chương trình mở rộng, tầm soát, chẩn 

đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh... 

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS): Tập trung phổ biến các văn 
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bản có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, như: Quyết định số 

17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và 

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín 

dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; Kế hoạch số 

1794/KH-UBND ngày 15/06/2023 của UBND tỉnh về việc phát triển nguồn nhân 

lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Kế hoạch số 1754/KH-

UBND ngày 12/06/2023 về xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Công văn số 1626/UBND-NNTN 

ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung về hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... 

- Đối với nạn nhân bạo lực gia đình: Chú trọng quy định về hôn nhân và gia 

đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và 

xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, như: Luật Hôn nhân và 

gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; 

Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 

phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 1335/KH-UBND ngày 09/05/2022  

của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong 

tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025... 

- Đối với người khuyết tật: Tập trung các quy định pháp luật về quyền của 

người khuyết tật, chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và 

xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật, như: Bộ luật Lao động; 

Luật Người khuyết tật; Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người 

khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023; Công văn số 3030/UBND-KGVX  

ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ 

em nghèo, khuyết tật" trên địa bàn tỉnh... 

- Đối với người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 

người bị phạt tù được hưởng án treo và các đối tượng khác tại trại tạm giam, nhà 

tạm giữ: Tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về 

quyền và nghĩa vụ của công dân; pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý 

VPHC; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội như: Nghị định số 

140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Kế 

hoạch số 1135/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện 

ma túy đối với nhóm người có nguy cao và người sử dụng trái phép chất ma 

túy”... 

2.3. Nội dung phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức 
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Tập trung phổ biến, quán triệt các quy định, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ 

luật Lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật Nhà 

nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Tố cáo; 

Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 

sở; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/07/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức... và các văn bản của địa phương như: Quyết định số 

23/2023/NQ-HĐND ngày 11/07/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 Quy định mức chi 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; Công văn số 3383/UBND-

KGVX ngày 06/10/2023 về thực hiện công tác phát ngôn và xử lý thông tin phản 

ánh trên báo chí; Công văn số 3359/UBND-KGVX ngày 04/10/2023 về tăng 

cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số chuyển đổi số cấp 

tỉnh năm 2023; Công văn số 3268/UBND-NC ngày 28/09/2023 về nâng cao chất 

lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh... 

- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý kinh tế: Tập trung quán triệt, 

phổ biến các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về kinh tế, tài chính, 

thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan WTO, như: 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý nợ công; Luật 

Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Giao dịch điện tử; Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; Luật Giá... và các văn bản khác, như: Nghị định số 19/2023/NĐ-

CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống rửa tiền; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật 

về tài chính - ngân sách nhà nước... 

- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý văn hóa, xã hội: Tập trung phổ 

biến các quy định pháp luật chuyên ngành, quy định về phòng, chống tệ nạn xã 

hội, phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, như: Luật Xuất bản; 

Luật Báo chí; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật An ninh mạng; Luật Điện ảnh; 

Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/08/2023 của Chính phủ về xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Nghị định số 59/2023/NĐ-

CP ngày 14/08/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở; Công văn số 1364/UBND-KGVX ngày 12/5/2023 của 

UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước trên địa bàn tỉnh... 

- Đối với cán bộ, công chức bảo vệ pháp luật: Tổ chức quán triệt các quy 

định pháp luật chuyên ngành, nhất là quy trình, thủ tục, quy tắc khi thực thi công 

vụ; các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các quy định về xử lý vi phạm thuộc phạm vi 
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quản lý, như: kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng; lĩnh vực phòng, chống 

thiên tai; thủy lợi; đê điều; lĩnh vực đất đai; trồng trọ; tài nguyên nước và khoáng 

sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lĩnh vực giáo 

dục; lĩnh vực sở hữu trí tuệ; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...  

- Đối với cán bộ, công chức cơ sở: Cần nắm vững các quy định, trình tự, thủ 

tục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở; quy định 

về các quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ 

tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; quy chế dân chủ cơ sở, như: Luật 

Thực hiện dân chủ cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Khiếu nại; 

Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Lực lượng dự bị động 

viên; Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/08/2023 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 

16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, 

nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP 

ngày 16/08/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của 

cộng đồng dân cư; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/08/2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 

33/2023/NĐ-CP ngày 10/06/2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Kế 

hoạch số 2838/KH-UBND ngày 29/08/2023 của UBND tỉnh về thực hiện mô hình 

thôn thông minh, xã nông thôn mới thông minh trong xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 3394/UBND-KGVX ngày 

06/10/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác triển khai nâng cao chất lượng 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh... 

2.4. Nội dung phổ biến cho thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh, sinh viên 

Tập trung phổ biến pháp luật về Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; 

Luật Thanh niên; Luật Giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống 

bạo lực gia đình... và các văn bản khác như: Kế hoạch số 2636/KH-UBND ngày 

15/8/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3397/UBND-KGVX ngày 

06/10/2023 của UBND tỉnh về việc đảm bảo môi trường sống an toàn phòng, 

chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; Công văn số 3393/UBND-KGVX ngày 

06/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác nước sạch, vệ sinh môi 

trường trong trường học giai đoạn 2023-2026... 

2.5. Phổ biến cho người lao động, người quản lý và cán bộ công đoàn 

trong doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 

- Đối với người lao động: Tập trung phổ biến các quy định về hợp đồng lao 

động, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn 

vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, như: Bộ 
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luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Bảo hiểm y tế; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP 

ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở; Công văn số 1630/UBND-KGVX ngày 02/6/2023 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình 

công trên địa bàn tỉnh... 

- Đối với người quản lý: Phổ biến các quy định, trình tự, thủ tục cần thiết cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập và quản lý doanh nghiệp, giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người 

sử dụng lao động; pháp luật về thương mại, tài chính, ngân hàng, hợp tác đầu tư, 

xuất nhập khẩu, như: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu 

tư; Luật Phá sản; Luật Cạnh tranh; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đấu thầu; Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; 

Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ; Công văn số 3228/UBND-HTKT ngày 26/09/2023 của 

UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý 

nhà nước đối với Cụm công nghiệp; Công văn số 1334/UBND-KTTH ngày 

11/5/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

các doanh nghiệp thuộc tỉnh... 

- Đối với cán bộ công đoàn: Tập trung phổ biến Bộ luật Lao động và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; Luật Công đoàn; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An 

toàn vệ sinh lao động; Luật Việc làm; Hướng dẫn số 76/HD-TLĐ ngày 17/01/2023 

của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công 

năm 2023; Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn lao 

động Việt Nam ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn 

viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao 

động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng; Công văn số 1630/UBND-KGVX 

ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa 

tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh... 

2.6. Nội dung phổ biến trong lực lượng vũ trang nhân dân 

- Trong quân đội và quốc phòng: Tiếp tục phổ biến những vấn đề cơ bản về 

lý luận Nhà nước và pháp luật; các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, 

quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác đang đảm nhiệm, 

địa bàn đóng quân; các quy định về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động 

viên, an ninh quốc gia, biên giới quốc gia, trách nhiệm phối hợp trong phòng, 

chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, như: Luật Biên 

phòng Việt Nam; Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân 

sự; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 



8 
 

dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng; Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của 

Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Thông tư số 

07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và 

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên cương quốc gia; trên các vùng biển, đảo 

và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... 

- Trong lực lượng công an:  

+ Đối với cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, 

xuất nhập cảnh: Tập trung phổ biến các văn bản chuyên ngành, phục vụ công tác 

chuyên môn; các trình tự, thủ tục thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xuất nhập cảnh, trật tự an toàn xã hội, như: Luật 

xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Cảnh sát cơ 

động; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Công an nhân dân; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 

24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một 

số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

27/5/2023 của Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Kế hoạch số 

1643/KH-BCĐ ngày 02/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội  phạm, tệ nạn 

xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về việc triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh năm 2023; Công 

văn số 1486/UBND-NC ngày 23/5/2023 về việc tăng cường triển khai thực hiện 

việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử... 

+ Đối với lực lượng công an xã, phường, thị trấn: Cần nắm vững các quy 

định liên quan đến trình tự, thủ tục thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

tiếp công dân, hộ khẩu, giao thông, trật tự an toàn xã hội, pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy như: Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... và các văn bản của 

địa phương như: Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 29/09/2023 của UBND tỉnh 

về phê duyệt Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 25/09/2023 của UBND tỉnh về thực hiện giải 

quyết điểm, tụ điểm về ma túy, chuyển hóa địa bàn tại các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh... 

II. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN 
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Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua 

nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, căn cứ tình hình 

thực tế, các ngành, địa phương lựa chọn để áp dụng các hình thức PBGDPL sau: 

1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể: Tổ chức chủ yếu thông qua hình thức 

phổ biến pháp luật trực tiếp (Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép tại các cuộc 

họp Chi bộ, Đảng bộ, giao ban, các buổi sinh hoạt đoàn thể, như: Công đoàn, 

Đoàn thanh niên...); niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức; thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành VNPT-Ioffice, đăng tải thông tin pháp luật trên Trang Thông tin điện tử; 

cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật... để quán triệt nội dung các văn bản QPPL, 

văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương. 

2. Đối với quần chúng Nhân dân: Chú trọng hình thức phổ biến pháp luật trực 

tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng internet, 

pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành 

chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động trợ giúp 

pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt 

của tổ chức chính trị và đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn 

hóa khác ở cơ sở... Ngoài các hình thức định hướng nói trên, có thể áp dụng các 

hình thức khác phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể để công tác PBGDPL 

đạt hiệu quả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ hướng dẫn này và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 05/01/2023 

của UBND tỉnh, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng và tổ 

chức triển khai hiệu quả công tác PBGDPL Quý IV/2023 đảm bảo về nội dung, 

đối tượng và hình thức phổ biến; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh1 về Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách2; hưởng ứng 

Ngày pháp luật năm 20233; tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động 

PBGDPL; thực hiện hiệu quả các Đề án, Kế hoạch về PBGDPL đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành4... 

                                                           
1 Tại Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 06/11/2020 về triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Công văn số 972-CV/TU ngày 23-6-

2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân 

dân, Công văn số 2392/UBND-NC ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 972-

CV/TU ngày 23-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... 
2 tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 

12/5/2023 của UBND tỉnh... 
3 tại Công văn số 1921/UBND-NC ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh... 
4 Như: Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 07/6/2022 về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông 

chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 

2022 - 2027”; Kế hoạch số 3533/KH-UBND ngày 20/10/2022 về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực 
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2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố: Tham mưu xây dựng, triển khai hoạt 

động PBGDPL Quý IV/2023 theo định hướng, phù hợp; tiếp tục kiện toàn đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nâng cao hiệu 

quả của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; tổ chức thực hiện hiệu quả các 

hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2023; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ 

biến pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận quan tâm như: phòng, chống tham 

nhũng, phòng, chống dịch bệnh, giao thông, đất đai, tín dụng đen, trật tự án toàn 

giao thông...; tổng kết, báo cáo kết quả PBGDPL theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV năm 2023, đề nghị các 

ngành, địa phương tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở 

Tư pháp để tổng hợp, báo cáo chung./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, XD,KTr&PBPL/STP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Y Hòa 
 

                                                                                                                                                                                          
tiếp cận pháp luật của người dân"; Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28/6/2021 về triển khai Quyết 

định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường 

thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân 

quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1297/KH-UBND ngày 05/5/2023 triển khai thực 

hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh; Kế 

hoạch  số 654/KH-UBND ngày 13/3/2023 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về 

phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2023… 
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